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Dự án trao quyền cho các tổ chức xã hội dân sự
để thực hiện thành công các sáng kiến giảm hại
BÁO CÁO TẬP HUẤN

VIẾT ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
1. Giới thiệu

Lớp tập huấn này là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Trao quyền cho các tổ chức xã hội dân sự để thực hiện thành công các sáng kiến giảm hại (sau đây gọi tắt là dự án Trao quyền) thuộc chương trình phòng chống HIV/AIDS khu vực Châu Á Thái Bình Dương (HAARP) do Trung tâm Nâng cao Sức khỏe Cộng đồng (CHP) triển khai tại ba tỉnh Bắc Kạn, Hòa Bình và Tuyên Quang. 
Khóa tập huấn về viết đề xuất dự án được tổ chức tại Tuyên Quang (18 – 21/4/2012) và Hòa Bình (22 – 25/4/2012) nhằm nâng cao kiến thức và kĩ năng viết đề xuất dự án cho đại diện các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBOs) của ba tỉnh triển khai dự án Trao quyền, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động mời thầu cũng như các hoạt động khác của dự án tại các tỉnh.
2. Mục tiêu

· Nâng cao kiến thức và kĩ năng viết đề xuất dự án cho 20 – 25 học viên/tỉnh

· Kết thúc tập huán mỗi nhóm tự lực/địa bàn xây dựng được 1 bản thảo đề xuất dự án
3. Kết quả mong đợi
Sau khóa học, các học viên hiểu rõ và trình bày được một số kiến thức và kỹ năng về
· Các phần của một bản đề xuất dự án
· Phân tích vấn đề cần can thiệp trên nhóm sử dụng ma túy địa phương: vấn đề sức khỏe, nguyên nhân

· Xây dựng mục tiêu đảm bảo tiêu chí SMART

· Thiết kế hoạt động (dựa trên mục tiêu)

· Lập kế hoạch hoạt động

· Xây dựng ngân sách

· Xây dựng sơ đồ quản lý dự án

· Xây dựng quy trình giám sát và đánh giá: xác định các chỉ số chính và cách đo lường các chỉ số…

· Viết tóm tắt dự án
4. Thời gian và địa điểm
· Tuyên Quang: 18 – 21/4/2012
· Hòa Bình: 22 – 25/4/2012

5. Đối tượng tham dự
Tổng số có 67 người đại diện của các nhóm tự lực (3 người/nhóm) của Bắc Kạn (7), Hòa Bình (6) và Tuyên Quang (7) tham dự hội thảo, thành phần tham dự gồm:
· Đại diện các nhóm tự lực (thành viên nhóm hoặc thành viên Ban cố vấn của nhóm) phù hợp với các tiêu chí sau:
· Chưa được tài trợ tiền hoạt động từ bất kì tổ chức hay dự án nào

· Đã có ban ngành bảo trợ/cam kết sẽ xin được bảo trợ trước khi nộp đề xuất dự án

· Đã đăng ký hoạt động hoặc cam kết sẽ đăng ký hoạt động với ngành y tế trước khi nộp đề xuất dự án
· Đại diện ban ngành bảo trợ và hỗ trợ kĩ thuật cho nhóm, gồm:
· Ngành y tế
· Hội nông dân/hội phụ nữ…
Giảng viên: Bà Trịnh Thị Huệ
6. Kết quả

6.1. Theo quan sát

Tinh thần thái độ của học viên
· Học viên tích cực, chấp hành tốt các nội quy do lớp tự xây dựng (đúng giờ, tham gia đầy đủ, tích cực, tôn trọng ý kiến…)
· Lớp chia theo các nhóm đại diện của từng CBO/từng huyện (trong trường hợp 2 nhóm muốn viết chung một đề xuất dự án) để thảo luận và thực hành viết các phần nhỏ của bản đề xuất dự án. Học viên rất chăm chỉ và chủ động, phần lớn tận dụng thời gian giải lao và buổi tối để thực hành thêm các kĩ năng đã được học trên lớp.
· Học viên đánh giá lớp tập huấn đã cung cấp cho họ các kiến thức và kĩ năng bổ ích về viết đề xuất dự án. Việc viết đề xuất dự án được coi là khó song nội dung tập huấn lại gần gũi và giúp học viên dễ dàng áp dụng vào thực tế của nhóm và địa phương.
· Hầu hết các học viên rất tích cực tham gia, tuy nhiên do sức khỏe của một số ít học viên không tốt và một số ít học viên bận nên đã không thể tham dự đầy đủ các tiết học
· Nhiều học viên cho rằng khóa tập huấn đã cung cấp cho học những kiến thức và kĩ năng một cách có hệ thống, từ đó giúp họ hỗ trợ phát triển nhóm của mình tốt hơn cũng như thành lập nhóm mới một cách khoa học hơn.
Hậu cần 
· Hội trường rộng rãi, âm thanh, ánh sáng và các thiết bị trong hội trường phục vụ tốt cho lớp học
· Tài liệu tập huấn và trang thiết bị luôn đầy đủ
· Cán bộ dự án luôn có mặt để giám sát và hỗ trợ lớp học
· Các đại biểu tham dự rất hài lòng về giảng viên, khâu tổ chức và hậu cần.
6.2. Theo phiếu đánh giá (chi tiết xem thêm ở Phụ lục 1)
· Kết thúc khóa tập huấn đa số học viên nắm được kiến thức và thực hành một số kỹ năng về phân tích và xác định vấn đề ưu tiên can thiệp, viết mục đích và mục tiêu, thiết kế hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động, dự kiến ngân sách… Tỷ lệ có kiến thức đúng sau khóa tập huấn đạt từ 82,1% - 100,0%, tỷ lệ này ở đánh giá trước tập huấn chỉ chiếm từ 35,8% đến 79,1%. 
· Đại biểu tham dự đánh giá cao về giảng viên (92,5% đánh giá tốt) và nội dung tập huấn (83,6% đánh giá tốt), tổ chức (85,1% đánh giá tốt) và hậu cần (89,6% đánh giá tốt về tài liệu và thiết bị). 
Thách thức
· Nội dung tập huấn khó, khối lượng kiến thức lớn so với khả năng tiếp thu của học viên, trong khi đó thời gian tập huấn ngắn khiến học viên bị áp lực và căng thẳng khi hoàn thành các bài tập thực hành viết đề xuất sau giờ học.
· Đây là khóa tập huấn kết hợp nâng cao kiến thức và kĩ năng, do đó giảng viên đã phải linh hoạt kết hợp các phương pháp giảng dạy tích cực, học lý thuyết đi đôi với thực hành và học thông qua trò chơi và nghiên cứu tình huống, liên hệ bài học với thực tế của nhóm/địa phương của họ.
· Khả năng tiếp thu của phần lớn học viên không tốt, bên cạnh đó hầu hết chưa được tập huấn về viết đề xuất dự án cũng như chưa từng tham gia viết đề xuất dự án nên đòi hỏi kiến thức và kĩ năng trang bị cho học viên phải mang tính hệ thống, đi từ đơn giản đến phức tạp.
· Các nội dung của khóa tập huấn liên quan chặt chẽ với nhau đòi hỏi học viên phải thực sự nghiêm túc và tích cực tham dự toàn bộ khóa học. Tuy nhiên trên thực tế sức khỏe của một số ít học viên không đảm bảo để họ có thể tham dự đầy đủ các tiết học.
· Một số kỹ năng thực sự khó cho học viên, đặc biệt là kĩ năng phân tích cây vấn đề, thiết kế hoạt động dựa trên mục tiêu…

· Hầu hết học viên cho rằng khóa tập huấn nên kéo dài thêm 1-2 ngày nhằm giúp họ có nhiều thời gian hơn cho việc thực hành, từ đó giúp các nhóm dễ dàng hơn trong việc viết đề xuất dự thầu.
· Lớp tập huấn tại Tuyên Quang tổ chức chung cho học viên của hai tỉnh Bắc Kạn và Tuyên Quang, số lượng học viên đông (trên 45 người) nên đôi khi giảng viên không thể hỗ trợ một cách tốt nhất cho từng nhóm trong quá trình thực hành viết các phần khác nhau của bản đề xuất.
· Do các nhóm đều mới hình thành nên rất cần sự hỗ trợ kĩ thuật từ dự án, ban cố vấn nhóm và các ban ngành/đoàn thể bảo trợ và hỗ trợ kĩ thuật của nhóm.

Đề xuất, khuyến nghị
· Nếu có thể thì dự án nên tập huấn nâng cao kĩ năng lập kế hoạch và điều hành nhóm, đặc biệt đối với các nhóm trúng thầu nhằm giúp các nhóm nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm cũng như tăng tính bền vững của nhóm.
· Việc đào tạo kĩ năng máy tính văn phòng cho đại diện các nhóm là hết sức cần thiết nhằm tăng hiệu quả làm việc của các nhóm, đặc biệt đối với các nhóm được tài trợ.
· Với khóa học này, cần phải có sự tham gia của đại diện các ban ngành bảo trợ và những người hỗ trợ kỹ thuật/cố vấn cho nhóm do những người này thường có khả năng tiếp thu cũng như vận dụng tốt hơn các kiến thức và kĩ năng được truyền đạt trong khóa tập huấn. Từ đó những người này có thể hỗ trợ hiệu quả cho các nhóm trong quá trình viết đề xuất dự thầu.
· Các nội dung thảo luận nên gắn liền với tình hình thực tế của nhóm/địa phương. Từ đó nâng cao khả năng tiếp thu và ứng dụng các kiến thức và kĩ năng từ khóa tập huấn của các nhóm.
· Tăng thời gian tập huấn nhằm giúp các học viên có thêm thời gian thực hành và nâng cao hơn nữa các kĩ năng về viết đề xuất dự án.
· Số lượng học viên tối đa trên một lớp tập huấn không nên quá 25 người, như vậy giảng viên có thể hỗ trợ tốt nhất cho từng nhóm trong quá trình thực hành.

· Dự án nên tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật (giải đáp các câu hỏi/thắc mắc liên quan đến kĩ thuật) cho các nhóm trong quá trình viết đề xuất dự án. 
Giảng viên

         Trịnh Thị Huệ
Phụ lục 1
KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM TRƯỚC VÀ SAU TẬP HUẤN
a. Bạn đã bao giờ tham gia viết dự án chưa?

1. Chưa bao giờ 


63
2. Đã từng tham gia (1-2 lần)

4

3. Đã tự viết đề xuất dự án 

0
b. Bạn đã bao giờ được tập huấn về viết đề xuất dự án chưa?
1. Chưa bao giờ 


63

2. Đã được tập huấn (1-2 lần)

3

3. Đã được tập huấn (trong 3 ngày)
1
c. Bạn đã thực hiện dự án bao giờ chưa?
1. Chưa bao giờ 


64

2. Đã thực hiện các hoạt động

2

3. Đã thực hiện (2 dự án)

1
d. Bạn gặp những khó khăn gì khi viết đề xuất dự án?

· Không có kinh nghiệm cũng như thiếu kiến thức và kỹ năng viết đề xuất dự án
· Khó khăn về kinh phí hỗ trợ ban đầu

· Không tự chủ được khả năng tài chính

· Chưa hiểu yêu cầu của dự án và yêu cầu của nhà tài trợ

· Hiểu biết của các thành viên có hạn
e. Kết quả đánh giá kiến thức và kỹ năng viết đề xuất
	
	Trước tập huấn (n=67)
	Sau tập huấn (n=67)

	1. Khi viết dự án, nên sử dụng mẫu đề xuất:
	n
	%
	n
	%

	Của một dự án vừa được tài trợ
	20
	29,9
	10
	14,9

	Do nhà tài trợ yêu cầu*
	26
	38,8
	55
	82,1

	Theo kinh nghiệm của tổ chức
	21
	31,3
	2
	3,0

	2. Tóm tắt đề xuất dự án là phần:
	
	
	
	

	Viết sau khi đã viết xong các phần khác*
	37
	55,2
	67
	100,0

	Được viết trước các phần khác
	24
	35,8
	0
	0,0

	Không cần viết nếu không đủ thời gian
	6
	9,0
	0
	0,0

	3. Vấn đề lựa chọn để can thiệp là: 
	
	
	
	

	Vấn đề cần nhất
	9
	13,4
	0
	0,0

	Vấn đề mà nhóm có khả năng giải quyết
	4
	6,0
	0
	0,0

	Vấn đề nhà tài trợ quan tâm nhất
	1
	1,5
	0
	0,0

	Cả ba ý trên*
	53
	79,1
	67
	100,0

	4. Mục tiêu của dự án nên: 
	
	
	
	

	Càng nhiều càng tốt
	18
	26,9
	1
	1,5

	Càng chi tiết càng tốt
	25
	37,3
	5
	7,5

	Đáp ứng các tiêu chí SMART*
	24
	35,8
	61
	91,1

	5. Các hoạt động của dự án nên: 
	
	
	
	

	Càng nhiều càng tốt
	27
	40,3
	6
	9,0

	Vừa đủ để đạt được mục tiêu*
	37
	55,2
	58
	86,6

	Càng ít càng tốt
	3
	4,5
	3
	4,5

	6. Khi dự trù ngân sách cần: 
	
	
	
	

	Đưa ra số liệu chính xác*
	24
	35,8
	61
	91,0

	Dự trù cao để dễ hoạt động
	18
	26,9
	3
	4,5

	Dự trù thấp để tăng tính cạnh tranh
	25
	37,3
	3
	4,5

	7. Chỉ số là: 
	
	
	
	

	Chỉ tiêu cần đạt được
	17
	25,4
	3
	4,5

	Dấu hiệu cho biết dự án có đạt mục tiêu đề ra hay không
	6
	9,0
	7
	10,4

	Cả hai ý trên*
	44
	65,7
	57
	85,1

	8. Khi viết dự án: 
	
	
	
	

	Nên lập kế hoạch thời gian*
	49
	73,1
	62
	92,5

	Nên viết trong thời gian ngắn nhất
	6
	9,0
	4
	6,0

	Nên viết trong một thời gian dài
	12
	17,9
	1
	1,5


f. Đánh giá chung về khoá tập huấn
1.  
Mục tiêu khoá tập huấn được giới thiệu và giải thích đầy đủ

( Hoàn toàn đồng ý (41)   

( Đồng ý (25)

( Không đồng ý (0)


( Hoàn toàn không đồng ý (1)


2.
Thời gian khoá tập huấn
( Quá dài (3)


( Vừa đủ (53)


( Quá ngắn (11)
3.
Bạn hãy đánh giá các khía cạnh sau của khoá tập huấn bằng cách đánh dấu vào ô thích hợp dưới đây:

	Nội dung
	Tốt (%)
	Khá (%)
	Trung bình (%)
	Kém (%)

	Đạt được mục tiêu tập huấn


	76,1
	22,4
	1,5
	0,0

	Đạt được mục tiêu cá nhân của tôi
	62,7
	32,8
	4,5
	0,0

	Phù hợp với công việc của tôi


	53,7
	22,4
	23,9
	0,0

	Phương pháp và kỹ năng tập huấn
	77,6
	19,4
	3,0
	0,0

	Nội dung tập huấn


	83,6
	14,9
	1,5
	0,0

	Tài liệu và thiết bị


	89,6
	9,0
	1,5
	0,0

	Giảng viên


	92,5
	6,0
	1,5
	0,0

	Tổ chức tập huấn


	85,1
	14,9
	0,0
	0,0

	Đánh giá chung về lớp tập huấn
	82,1
	17,9
	0,0
	0,0


4.
Điểm mạnh chính của khoá tập huấn
· Giảng viên có kỹ năng tốt, giúp học viên tiếp thu tốt, nhiệt tình giảng dạy.
· Nâng cao kỹ năng viết đề xuất và khả năng phân tích cho học viên.
· Giúp học viên tiếp thu được các kỹ năng mềm phục vụ việc viết đề xuất dự án.
· Học viên có cơ hội giao lưu, học hỏi và nâng cao kiến thức về ma túy và HIV.
· Phương pháp của giảng viên tốt, tài liệu đầy đủ và rõ ràng.
5. 
Điểm yếu của khoá tập huấn
· Học viên trình độ thấp
· Trình độ học viên không đồng đều, tiếp thu chậm

· Một số người thiếu khả năng tập trung trong giờ học

· Thời gian khóa tập huấn hơi ngắn
6. 
Tôi đã phát triển được kỹ năng viết đề xuất dự án từ khoá tập huấn này.
      ( Hoàn toàn đồng ý (27)  


( Đồng ý (40)

( Không đồng ý (0)


( Hoàn toàn không đồng ý (0)
7.
Bạn sẽ áp dụng NGAY kỹ năng nào vào công việc? 

· Kỹ năng truyền thông giảm hại cho người tiêm chích ma túy và QHTD không an toàn.
· Kỹ năng xác định vấn đề, viết mục tiêu và hoạt động

· Kĩ năng làm việc với cộng đồng
· Kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh tế cho bản thân và gia đình

· Kỹ năng tư duy logic
8.
Bạn muốn thay đổi gì ở khoá tập huấn tiếp theo?

· Được học sâu hơn về kiến thức quản lý nhóm, quản lý tài chính
· Nội dung khóa tập huấn phong phú hơn, dài hơn

· Giảng viên cố gắng giảng sâu hơn cách suy luận và tư duy logic (cây vấn đề)

· Nâng cao năng lực quản lý nhóm, thời gian thảo luận cho các nhóm nhiều hơn

· Có nhiều bài tập hơn, ví dụ rõ ràng hơn

· Nội dung khóa tập huấn ngắn gọn và xúc tích hơn
9.
Sau khoá tập huấn, bạn muốn thực hiện các hoạt động nối tiếp nào?

· Phát triển nhóm của mình
· Viết đề xuất dự án cho nhóm và địa phương của mình

· Học máy vi tính

· Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng

· Muốn được tham gia các khóa tập huấn về kỹ năng văn phòng

· Giúp những người nghiện tái hòa nhập cộng đồng
10.
Bạn có đề xuất gì khác cho khoá tập huấn?

· Hỗ trợ kinh phí ăn trưa (không nên đặt sẵn ở khách sạn) để học viên có thể tiết kiệm tiền ăn trưa
Phụ lục 2
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